KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
CHỦ ĐỀ LỚN: HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN
Chủ đề nhánh: Một số hiện tượng tự nhiên (Tuần 1)
Tuần 29 (Từ ngày 06 tháng 04 đến ngày 10 tháng 04 năm 2026)
	Thời gian
	Tên
hoạt
động
	Nội dung hoạt động ( Đề tài hoạt động)

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	8h00
-
8h30
	Thể dục
Sáng + Trò chuyện sáng
	Hô hấp : Hít vào thở ra
Tay- vai 4: Hai tay đánh chéo nhau về phía trước và ra sau
Lưng- Bụng 3 : Quay người sang 2 bên
Chân - bật 1: Đứng khụy gối 

	
	
	Trò chuyện về hiện tượng mưa đá
	Trò chuyện về hiện tượng cầu vồng
	Trò chuyện về hiện tượng hạn hán
	Trò chuyện về hiện tượng trời mưa
	Trò chuyện về hiện tượng lũ lụt

	8h30
-
9h15
	
Hoạt động chung
	KPKH
Một số dấu hiệu nổi bật của ngày và đêm
	TẠO HÌNH
Bồi đám mây bằng bông (TM)

	VĂN HỌC
Kể chuyện cho trẻ nghe “ lời ru của trăng” 
	ÂM NHẠC
NH: Giọt mưa và em bé
VĐKH: Trời nắng, trời mưa
TC: Tai ai tinh
	TOÁN
 Đếm và nhận biết số lượng trong phạm vi 5

	9h15
-
10h00

	
Hoạt động
ngoài
trời
	Trải nghiệm làm trăng tròn trăng khuyết
TCVĐ: Gió thổi
Chơi theo ý thích
	Xếp các hình học từ sỏi trên sân
TCVĐ: Mèo đuổi chuột
Chơi theo ý thích
	Quan sát tranh cầu vồng
Trò chơi: Lộn cầu vồng
Chơi theo ý thích
	Xếp hình ngôi sao bằng ống hút
TCVĐ: Trời nắng trời mưa
Chơi theo ý thích
	Quan sát tranh mùa xuân
TCVĐ: Kéo co
Chơi theo ý thích

	
10h00
-
10h40
	
Hoạt động góc.
	Góc PV:Gia đình, cửa hàng bán nước giải khát
Góc XD: Xây công viên
Góc toán, kh và TN: Đếm đối tượng trong phạm vi 3.Luồn len các hình đã học. Chăm sóc cây xanh, làm thí nghiệm đong cát
Góc nghệ thuật: Tô màu, xé dán theo ý thích. Hát các bài hát về chủ đề.
Góc sách chuyện: Làm anbum về trang phục mùa hè

	14h00
-
17h00
	
Hoạt động
 chiều
	-Chơi hoạt động góc
-TC: lộn cầu vồng
-Vệ sinh, nêu gương cuối ngày
	- Thực hiện vở  chữ cái chữ cái g (T25)
-TC: Mưa to mưa nhỏ
-Vệ sinh, nêu gương cuối ngày 
	Thực hiện vở toán (T12)
TC: Hãy làm theo tôi (Thẻ EL34)
Vệ sinh, nêu gương cuối ngày
	-Chơi hoạt động góc
-TC: Gió thổi
-Vệ sinh, nêu gương cuối ngày 
	- Biểu diễn cuối tuần
Lao động tự phục vụ
-Vệ sinh, nêu gương cuối ngày
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Tuần 29
NƯỚC VÀ MỘT  SỐ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN
Chủ đề nhánh: Một số hiện tượng tự nhiên (Tuần 1)
 (Thời gian thực hiện từ ngày 06/ 04 đến ngày 10/04/2026)

THỂ DỤC SÁNG
Hô hấp : Hít vào thở ra
Tay- vai 4: Hai tay đánh chéo nhau về phía trước và ra sau
Lưng- Bụng 3 : Quay người sang 2 bên
Chân - bật 1: Đứng khụy gối 
I. Mục đích  yêu cầu.
1. Kiến thức:
 -Trẻ 3 tuổi: biết xếp hàng nhanh theo hiệu lệnh của cô, đi chuyển đội hình, tập đúng  các động tác thể dục sáng theo nhịp. 
 - Trẻ 2 tuổi: biết xếp hàng nhanh theo hiệu lệnh của cô, đi chuyển đội hình. Biết tập các động tác. 
2. Kĩ năng: 
- Rèn luyện và phát triển thể lực cho trẻ, phát triển các cơ và rèn tính kiên trì cho trẻ
3 Giáo dục:
- Trẻ có ý thức tự giác tập thể dục rèn luyện thân thể
 II. Chuẩn bị.
- Sân sạch, bằng phẳng, trang phục của cô và trẻ gọn gàng
 III. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô 
	Hoạt động của trẻ

	1. Hoạt động 1: Khởi động.
  - Cho trẻ xếp thành 2 hàng đi vòng tròn theo hiệu lệnh của cô và đi các kiểu đi: Đi thường- gót chân- đi thường- mũi chân- đi thường- chạy chậm- chạy nhanh- chạy chậm- đi thường sau đó về 2 hàng dọc để tập thể dục cùng cô.
2. Hoạt động 2: Trọng động
- Cho trẻ tập theo cô các động tác thể dục sáng
Hô hấp: Hít vào thở ra: Cô cho trẻ hít vào thật sâu và thở ra nhẹ nhàng.
- ĐT tay- vai 4:Hai tay đánh chéo nhau về phía trước và ra sau
- TTCB: Đứng thẳng
- Nhịp 1: Đưa 1 tay về phái trước 1 tay ra phía sau
- Nhịp 2: Đổi ngược lại
- Nhịp 3: Về như nhịp 1
- Nhịp 4: Về TTCB
- Nhịp ,5,6,7,8 tương tự như nhịp 1,2,3,4
- ĐT lưng- bụng 3: Quay người sang 2 bên
- TTCB: Đứng thẳng, 2 tay chống hông
- Nhịp 1: 2 Tay chống hông quay  người sang bên trái
- Nhịp 2: Quay người đứng thẳng
- Nhịp 3: 2 Tay chống hông quay  người sang bên phải
- Nhịp 4: Về TTCB
- Nhịp 5,6,7,8 tương tự như nhịp 1,2,3,4
- ĐT chân - bật 1: Đứng khụy gối 
- TTCB: Đứng thẳng
- Nhịp 1: 2 tay chống hông đồng thời nhún chân xuống
- Nhịp 2: Đứng thẳng
- Nhịp 3,4,5,6,7,8 tương tự như nhịp 1,2
- Động viên trẻ tập cùng cô. 
- Nhận xét sau khi tập
- Trò chơi: Mưa to mưa nhỏ
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 1-2 lần cùng cô
- Cô quan sát và chơi cùng trẻ.
- Nhận xét trẻ chơi
3. Hoạt động 3: Hồi tĩnh.
- Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1, 2 vòng về lớp vệ sinh, uống nước.
	
- Trẻ chú ý thực hiện theo hiệu lệnh của cô


 



- Trẻ tập cùng cô 

2l x 8n






      
2l x 8n
       





        

2l x 8n








- Trẻ hứng thú chơi trò chơi.
 

- Trẻ đi nhẹ nhàng về lớp, vệ sinh, uống nước


HOẠT ĐỘNG GÓC
Góc PV:Gia đình, cửa hàng bán nước giải khát
Góc XD: Xây công viên
Góc toán, kh và TN: Đếm đối tượng trong phạm vi 3.Luồn len các hình đã học. Chăm sóc cây xanh, làm thí nghiệm đong cát
Góc nghệ thuật: Tô màu, xé dán theo ý thích. Hát các bài hát về chủ đề.
Góc sách chuyện: Làm anbum về trang phục mùa hè
I. Mục đích yêu cầu:
1. Kiến thức:
- Trẻ 3 tuổi: Trẻ nhớ tên các góc chơi, biết lấy biểu tượng về các góc chơi. Biết thể hiện vai chơi, biết giao lưu giữa các nhóm chơi. 
- Trẻ 2 tuổi: Trẻ biết về các góc chơi, biết nhập vai chơi cùng cô và các bạn. 
2.  Kĩ năng:
- Phát triển trí nhớ, tư duy, rèn kĩ năng quan sát, sáng tạo, trẻ nhanh nhẹn linh hoạt, khéo léo. phát triển ngôn ngữ cho trẻ. 
3. Giáo dục:
-Trẻ đoàn kết, vui vẻ, niềm nở và hứng thú trong khi chơi
-Trẻ giữ gìn đồ dùng trong khi chơi  và sau khi chơi xếp cất đồ chơi
II. Chuẩn bị:
- XD: Ghép nút, cổng, hoa, hàng rào,bàn ghế
- PV: chai nước, hộp sữa, máy say sinh tố…
- Toán KH&TN: Khăn lau, dụng cụ chăm sóc cây, xô nước,  len, sỏi, hột hạt
- NT : Bút chì, sáp màu, giấy bìa, giấy màu, dụng cụ âm nhạc (sắc xô, trống, míc)
- SC: Tranh lô tô, sách truyện
III. Các hoạt động 
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Hoạt động1: Thỏa thuận trước khi chơi
- Xúm xít- xúm xít
Các con có muốn chơi hoạt động góc cùng cô không?
Vậy các con sẽ chơi ở những góc chơi nào?
Cô giới thiệu tên các góc chơi:
Góc PV:Gia đình, cửa hàng bán nước giải khát
Góc XD: Xây công viên
Góc toán, kh và TN: Đếm đối tượng trong phạm vi 3.Luồn len các hình đã học. Chăm sóc cây xanh, làm thí nghiệm đong cát
Góc nghệ thuật: Tô màu, xé dán theo ý thích. Hát các bài hát về chủ đề.
Góc sách chuyện: Làm anbum về trang phục mùa hè
Các con có đồng ý chơi ở các góc này không nào?
- Bạn nào về chơi ở góc xây dựng?
+Ai làm bác kĩ sư trưởng? Bác kĩ sư trưởng làm gì?
+ Ai làm bác thợ xây?  Các bác thợ xây sẽ xây gì? Chúng mình cần đồ dùng gì để xây? + Ở góc này chúng mình sẽ xây gì?
- Góc phân vai bạn nào sẽ chơi ở góc này?
+Ở góc này các con sẽ làm gì?
+ Con sẽ bán những loại nước gì? 
+ Bác bán hàng phải như thế nào?
+ Nhười mua hàng phải làm gì
- Góc sách truyện: Bạn nào về góc chơi này?
+ Con sẽ làm gì? Cần dùng dụng cụ gì để chơi? 
+Các con phải như thế nào với sách?
- Góc nghệ thuật các con sẽ làm gì?
+ Con sẽ hát bài gì? Để bài hát hay con cần có thêm gì nữa?
+ Muốn bức tranh đẹp con cần làm gì?
+ Con tô màu cho bức tranh gì?
- Các bạn còn lại sẽ về góc toán- kh&tn nhé: Ở góc này chúng mình sẽ làm gì? 
+ Khi lau lá cây con cần có gì?
+ Con sẽ làm gì với len?
+ Con hãy đếm giúp cô xem có bao nhiêu viên sỏi nhé?
- Trước khi chơi con sẽ làm gì?
- Trong khi chơi phải ntn?
- Sau khi chơi song con sẽ làm gì?
- Cho trẻ lấy biểu tượng góc.
- Cô làm trưởng trò và nhập vai chơi cùng trẻ
=> Gd trẻ chơi đoàn kết, vui vẻ  trong khi chơi, giữ gìn đồ dùng trong khi chơi và thu dọn để đúng nơi quy định sau khi chơi xong
2. Hoạt động 2: Quá trình chơi
- Cô nhập vai và chơi cùng trẻ đến từng góc chơi để hướng dẫn trẻ chơi
- Cô quan sát trẻ chơi và khuyến khích động viên,  trẻ chơi sáng tạo ở các góc chơi, hướng dẫn trẻ liên kết các góc chơi
- Cô tới góc xây dựng và hướng dẫn trẻ cách xây 
- Khuyến khích các góc hoạt động sôi nổi
- Cô bao quát và sử lý các tình huống xảy ra
3. Hoạt động 3:  Kết thúc
- Cô và trẻ nhận xét góc sách truyện đến góc phân vai, góc âm nhạc và góc phân xây dựng xét lần lượt từng góc chơi cho hết các nhóm chơi.
Dẫn dắt trẻ sang góc toán khoa học để nhận xét 
- Nhận xét góc toán khoa học
+ Các con thấy các bạn đấy chơi gì?
Các bạn đã luồn len được những hình gì? Cả lớp hãy gọi tên hình cùng cô nào?
Ngoài ra các bạn ý còn chơi gì nữa? Các con hãy đếm xem có bao nhiêu viên sỏi
- Cô nhận xét chung
- Cho trẻ  thu dọn đồ chơi
	
Quanh cô, quanh cô
- có ạ

2-3 ý kiến trẻ










Đồng ý

- Trẻ nhận vai chơi
Trẻ nhận

3-4 ý kiến trẻ
- cây hoa, ghép nút, hàng rào bể bơi
- Xây công viên

- Trẻ nhận vai

-Trẻ nhận vai chơi
- Chơi bán hàng
- 2-3 ý kiến trẻ

-lô tô về trang phục, keo, sách
-Làm anbum



2-3 ý kiến trẻ




3-4 ý kiến trẻ

Trẻ trả lời

2-3 ý kiến trẻ

- Trẻ lấy biểu tượng góc


- Trẻ lắng nghe



- Trẻ chơi vui vẻ, đoàn kết









- Trẻ đi các góc cùng cô



- Trẻ Trẻ trả lời
- 2-3 ý kiến của trẻ

- Trẻ chú ý lắng nghe





- Trẻ thu dọn đồ dùng


HOẠT ĐỘNG HỌC
Thứ 2 ngày 06 tháng 04 năm 2026
TRÒ CHUYỆN SÁNG
*Trò chuyện về hiện tượng mưa đá
-Cho trẻ xem video về mưa đá
- Các con cho cô biết đây là hiện tượng gì? 
- Cho trẻ nói từ “Mưa đá” theo nhiều hình thức
- Con thấy hiện tượng này như thế nào?
- Hiện tượng này có nguy hiểm không?
- Đá có màu gì?
=> Khái quát và giáo dục: Đây là hiện tượng mưa có đá đi kèm, hiện tượng này rất nguy hiểm làm ảnh hưởng tới con người, con vật và cây cối. Khi có mưa đá chúng ta ở trong nhà không nên ra ngoài sẽ rất nguy hiểm.
KPKH
Một số dấu hiệu nổi bật của ngày và đêm
I.Mục đích yêu cầu:
1.Kiến thức:
 - Trẻ  3 tuổi: biết một số dấu hiệu nổi bật của bầu trời ban ngày thì có ông mặt 
trời tỏa ánh nắng làm sáng mọi vật, bầu trời mây xanh, mây trắng, con người làm việc, sinh hoạt vào ban ngày. Ban đêm có ông trăng, bầu trời đen tối, con
 người đi ngủ.
Trẻ 2 tuổi: Gọi tên ban ngày, ban đêm và nhận biết một số đặc điểm nổi bật của ban ngày và ban đêm như: ông mặt trời, mặt trăng, trời sáng, trời tối cùng cô và các bạn.
2. Kĩ năng:.
- Rèn khả năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ định và phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
3.Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động, thông qua bài học GD trẻ yêu thiên nhiên, biết bảo vệ sức khỏe.
II. Chuẩn bị
Hình ảnh về các hiện tượng tự nhiên bầu trời ban ngày, bầu trời ban đêm.
III. Tiến hành:
	 Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1.Hoạt động 1: Giới thiệu bài
- Cô cùng trẻ hát bài “Cháu vẽ ông mặt trời”
- Cô hỏi trẻ vừa hát bài hát gì ?
- Các con có biết mặt trời xuất hiện vào lúc nào không?
-Thế còn mặt trăng xuất hiện vào lúc nào?
=>Để xem ban ngày và ban đêm có những hiện tượng tự nhiên gì cô mời các con cùng tìm hiểu.
2. Hoạt động 2: Phát triển bài
+ Tranh 1: Dấu hiệu bầu trời ban ngày
Cô đưa tranh bầu trời ban ngày ra cho trẻ quan sát:
- Các con đoán xem bức tranh là hình ảnh về ban ngày hay ban đêm?
- Vì sao các con đoán là ban ngày?
- Trong tranh có những hình ảnh gì?
- Mặt trời đang làm gì?
- Khi mặt trời tỏa ánh nắng thì cả bầu trời làm sao?
- Trời bầu trời có mây màu gì?
- Mặt trời tỏa nắng giúp chúng mình có thể nhìn thấy những gì?
- Mặt trời thường mọc khi nào? Lặn khi nào?
- Ban ngày mọi người như thế nào?
-> Bức tranh là hình ảnh về ban ngày. Ban ngày bắt đầu từ khi có ông mặt trời mọc từ buổi sáng đến tận buổi chiều. Nhờ có ánh nắng của mặt trời tỏa sáng mà bầu trời sáng bừng lên, trên bầu trời có mây trăng hoặc mây xanh. Trời sáng giúp chúng ta có thể nhìn thấy mọi vật, mọi người xung quanh. Vào ban ngày mọi người có thể hoạt động như đi làm, đi học, đi chơi,…Và khi ông mặt trời lặn vào buổi chiều tối là ban ngày kết thúc.
+ Tranh 2: Dấu hiệu bầu trời ban đêm
Cô cho trẻ quan sát tranh hình ảnh mặt trăng và vì sao.
- Các con hãy đoán xem bức tranh này vẽ hình ảnh về ban ngày hay ban đêm? Vì sao con đoán là ban đêm?
- Trong tranh có hình ảnh gì?
- Mặt trăng màu gì? Đang làm gì?
- Ngoài mặt trăng trên bầu trời còn có gì?
- Bầu trời đêm như thế nào?
- Mọi vật và mọi người ra sao vào buổi đêm?
- Khi trời tối mọi người dùng gì để thắp sáng?
-> Đây là bức tranh về ban đêm. Khi ông mặt trời lặn là lúc mặt trăng xuất hiện, báo hiệu trời tối, trên bầu trời đêm thường có mặt trăng, các vì sao. Mặt trăng và các vì sao có ánh sáng yếu nên không đủ làm sáng bừng lên như ông mặt trời. Vì vậy bầu trời rất tối, khi trời tối mọi vật và mọi người thường nghỉ ngơi ở nhà và đi ngủ. Vì trời tối nên chúng ta cần dùng đến đèn điện để thắp sáng.
* Mở rộng.
Ngoài những dấu hiệu nổi bật về ban ngày ban đêm, thì còn những dấu hiệu nào?
- Cô cho trẻ quan sát các vì sao và đom đóm xuất hiện ban đêm, và cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa vào ban ngày.
* Giáo dục: Trẻ yêu thiên nhiên và các nguồn ánh sáng, biết sử dụng tiết kiệm các nguồn ánh sáng do con người tạo ra.
Trò chơi  : Trời tối, trời sáng
- Cách chơi: Cho trẻ làm các chú gà con đi kiếm ăn. Khi nghe có hiệu lệnh “Trời tối” thì nhanh chóng về chuồng, ai không nhanh chân phải ra ngoài 1 lần chơi. Khi có hiệu lệnh “ trời sáng” thì các chú gà lại tiếp tục đi kiếm ăn.
- Luật chơi: Chú gà nào không về nhanh sẽ phải hát 1 bài hát
(Cho trẻ chơi 1-2 lần)
- Cô nhận xét và khen trẻ
3. Hoạt động 3: Kết thúc
Cho trẻ đi ra ngoài
	 
Trẻ hát
 
Trẻ trả lời
 


Trẻ nghe
 
 
 
 
Trẻ quan sát
 
 
Trẻ trả lời
 

 
Trẻ trả lời
 


Trẻ trả lời 2-3 ý kiến







Trẻ nghe
 














Trẻ quan sát
 
 
Trẻ trả lời
 
 
Trẻ trả lời
 
2-3 ý kiến trẻ 
 
Trẻ trả lời
 
 2-3 ý kiến trẻ


2-3 ý kiến trẻ


Trẻ nghe
 
 











2-3 ý kiến trẻ
 





Trẻ nghe




Trẻ nghe








Trẻ chơi



Trẻ đi ra ngoài



HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
Trải nghiệm làm trăng tròn trăng khuyết
TCVĐ: Gió thổi
Chơi theo ý thích
I. Mục đích - yêu cầu.
 - Trẻ được làm thí nghiệm cùng cô để biết trăng tròn, trăng khuyết và biết mặt trăng chỉ xuất hiện vào buổi tối. Trẻ biết luật chơi và cách chơi, hứng thú chơi
- Rèn kĩ năng khéo léo tư duy, sáng tạo cho trẻ .
- Biết giữ gìn vệ sinh khi chơi, biết bảo vệ sức khỏe. 
II. Chuẩn bị.
- Chỗ cho trẻ quan sát và hoạt động
III. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Hoạt động 1: Trải nghiệm làm trăng tròn trăng khuyết
- Các bạn ơi lại đây với cô nào?
Các con có muốn biết thêm về mặt trăng không?
Hôm nay cô và các bạn cùng làm trăng tròn trăng khuyết nhé
· Cô dùng đèn pin chiếu lên mà hình đen sau đó dùng hình giấy che bớt đi 1 phần của đèn để làm trăng khuyết, bỏ giấy ra để được trăng tròn
-Cô cho trẻ gọi tên trăng tròn trăng khuyết cùng cô
- Cô cho trẻ lên cùng cô làm thí nghiệm
- Cô quan sát và giúp đỡ trẻ
=>Gd trẻ: trăng là 1 hiện tượng tự nhiên tồn tại mãi mãi,…
2. Hoạt động 2: Gió thổi
- Cách chơi: Cho trẻ đứng thành vòng tròng nắm tay nhau. Khi cô nói “gió thổi- gió thối” các bạn sẽ nói “thổi ai- thổi ai” có nói tên 2 bạn nào thì 2 bạn đấy đổi chỗ cho nhau
Tổ chức cho trẻ chơi
-Cô quan sát và sửa sai cho trẻ
-Nhận xét trẻ
3. Hoạt động 3: Chơi theo ý thích.
  Cho trẻ chơi theo ý thích cô bao quát trẻ
	 

- trẻ lại gần
- Có ạ

- Trẻ chú ý lắng nghe





Trẻ gọi tên trăng tròn trăng khuyết
Trẻ trải nghiệm cùng cô
 



- Trẻ biết cách chơi, luật chơi.



- Trẻ hứng thú chơi.



- Trẻ hứng thú chơi theo ý thích


HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1.Chơi hoạt động góc
- Cô cùng trẻ thảo thuận các góc chơi (Góc phân vai, góc xây dựng, góc sách
 truyện, góc nghệ thuật)
- Cho trẻ nhận vai chơi
- Lấy biểu tượng về góc chơi
- Cô chơi cùng trẻ
- Nhận xét sau khi chơi
2.TC: lộn cầu vồng
- Cho 2 trẻ năm tay nhau
- Tổ chức cho trẻ chơi
- Cô quan sát trẻ chơi và nhận xét
3.Vệ sinh, nêu gương cuối ngày
- Cho trẻ đi vệ sinh, rửa tay, rửa mặt
- Cho trẻ bình xét cuối ngày và cắm hoa
************************************
Thứ 3 ngày 07 tháng 04 năm 2026
TRÒ CHUYỆN SÁNG
* Trò chuyện về hiện tượng cầu vồng
-Cho trẻ xem tranh cầu vồng
- Cô có bức tranh gì đây?
- Cho trẻ nói từ “cầu vồng” nhiều lần dưới nhiều hình thức khác nhau
- Con thấy cầu vồng có những màu gì? 
- Cầu vồng xuất hiện vào ban ngày hay ban đêm?
=> Khái quát: đây là cầu vồng, cầu vồng là hiện tượng tự nhiên và có nhiều màu xanh, đỏ, vàng, hồng, cam. Cầu vồng xuất hiện vào ban ngày sau cơn mưa rào to có nắng…
TẠO HÌNH
Bồi đám mây bằng bông
I.Mục đích- yêu cầu
1. Kiến thức
- 3 tuổi: Trẻ biết bồi bông để tạo thành hình đám mây, xếp bố cục tranh cân đối. Biết nhận xét sản phẩm 
- 2 tuổi: Trẻ biết bồi bông để tạo thành đám mây dưới sự hướng dẫn và giúp đỡ của cô giáo 
2. Kĩ năng
- Rèn kĩ năng bôi keo và bồi bông và luyện sự khéo léo của đôi bàn tay.
3. Thái độ
- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động, giữ gìn sản phẩm mình làm ra.
II. Chuẩn bị
- Tranh mẫu: Tranh đám mây bồi bằng bông 
- Khung tranh cho trẻ
- Bông gòn màu trắng
- Rổ, keo dán, hình đám mây
- Nhạc bài hát “Mây trắng, mây đen”
III. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Hoạt động 1: Giới thiệu bài
- Hôm nay đến học với các con cô có mang đến 1 hộp quà các con khám phá cùng cô nhé
Khám phá hộp quà
2. Hoạt động 2: Phát triển bài
*Quan sát tranh mẫu và đàm thoại:
Cho trẻ quan sát tranh: Tranh đám mây bồi  bằng bông 
+ có gì đây nào?
+ Bức tranh có gì nào?
+ Có mấy đám may?các con hãy đếm nào?
+ Đám mây bằng được làm bằng gì? 
+ Đám mây có màu gì?
+ Các đám mây được xếp như thế nào?
=>Cô khái quát lại: trên bức tranh có đám mây được bồi bằng bông, bên cạnh đó bức tranh còn có ông mặt trời và hoa cỏ nữa.
Các con có muốn có bức tranh đám mây giống của cô không?
Để các con có thể làm được một bức tranh đẹp thì các con hãy quan sát cô làm mẫu nhé
* Làm mẫu và giải thích:
Cô bôi keo lên đám mây sau đó lấy bông bồi lên đám mây để đám mây đẹp hơn, bồi xong một đám mây rồi. Như vậy cô đã bồi được đám mây bằng bông rồi đấy, các con thấy bức tranh vừa làm xong có giống với bức tranh bên cạnh không?
Các con có muốn thực hiện không nào?
- Các bạn 3 tuổi sẽ bôi keo lên đám mây và bồi bông lên đám mây 
- Còn các bạn 2 tuổi thì cô đã bôi keo rồi các con bồi bông lên giúp cô nhé
* Trẻ thực hiện
- Cô bật nhạc bài hát “ Mây trắng, mây đen” 
- Cô cho trẻ về vị trí và tiến hành thực hiện.
- Cô quan sát, giúp đỡ trẻ.
* Trưng bày và nhận xét sản phẩm
- Mời trẻ lên giới thiệu bài của trẻ và nhận xét sản phẩm
+ Con thích bức tranh nào?
+ Vì sao con thích
- Chú Hề nhận xét chung và tuyên dương trẻ 
- Hôm nay các cô và lớp chúng mình học bài gì?
Các con học rất là giỏi cô sẽ cùng chúng mình chơi một trò chơi nhé
Trò chơi: Mưa to- mưa nhỏ
Chú Hề nói mưa nhỏ, mưa to 
3. Hoạt động 3: Kết thúc
Giờ học của chúng mình đến đây là kết thúc rồi xin chào các bạn trong những giờ học lần sau
	
 



Trẻ khám phá chiếc hộp







-Trẻ quan sát tranh

- 2-3 ý kiến
-3-4 ý kiến trẻ


-Trẻ nghe







-Trẻ nghe và quan sát cô làm mẫu






-Có ạ



- Trẻ nghe





-Trẻ thực hiện


1-2 ý kiến trẻ





Trẻ trả lời

-Trẻ nghe


- Bồi đám mây bằng bông




· Trẻ chơi trò chơi


-Bye bye




HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
Xếp các hình học từ sỏi trên sân
TCVĐ: Mèo đuổi chuột
Chơi theo ý thích
I. Mục đích - yêu cầu.
 - Trẻ biết dùng sỏi để xếp theo chấm mờ tạo thành các hình hình học theo trí tưởng tượng của trÎ.Trẻ biết luật chơi và cách chơi, hứng thú chơi
- Rèn kĩ năng khéo léo tư duy, sáng tạo cho trẻ .
- Biết giữ gìn vệ sinh khi chơi, biết bảo vệ sức khỏe. 
II. Chuẩn bị.
- các hình học theo nét mờ, sân chơi của trẻ, quần áo gọn gàng
III. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Hoạt động 1: Xếp các hình học từ sỏi
- Các bạn ơi lại đây với cô nào?
Trên tay cô có gì?
Hôm nay chúng mình sẽ chơi gì với sỏi nhỉ?
Chúng mình sẽ cùng nhau dùng sỏi để xếp theo các chấm mờ để tạo thành các hình trên sân nhé?
- Theo con thì con sẽ xếp gì nhỉ?
- Vậy trong khi xếp hình các con có được tranh giành của nhau không?
- Cho trẻ lấy sỏi và xếp các hình đã học theo nét mờ trên giấy 
Cô quan sát và giúp đỡ trẻ
Con đang xếp gì? đây là hình gì?
Cô nhận xét chung
2. Hoạt động 2: TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Cho trẻ đứng thành vòng tròng nắm tay nhau. Chọn ra 2 quay lưng vào nhau bạn 1 bạn làm mèo, 1 bạn làm chuột, nếu cô chạm vào vai bạn nào trước thì bạn đó làm chuột và chạy bạn còn lại làm mèo để đuổi bắt bạn làm chuột,…
Tổ chức cho trẻ chơi
-Cô quan sát và sửa sai cho trẻ
-Nhận xét trẻ
3. Hoạt động 3: Chơi theo ý thích.
  Cho trẻ chơi theo ý thích cô bao quát trẻ
	 
- trẻ lại gần
- Viên sỏi
- 2-3 ý kiến của trẻ

- Trẻ chú ý lắng nghe

-2-3 ý kiến trẻ


· Trẻ xếp hình


 


- Trẻ biết cách chơi, luật chơi.





- Trẻ hứng thú chơi.



- Trẻ hứng thú chơi theo ý thích


HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1.Thực hiện vở  bé làm quen với chữ cái: chữ g  (Trang 25 )
- Cô giở sách, yêu cầu trẻ giở cùng cô 
- Cô đưa ra các hình ảnh cho trẻ quan sát, nhận xét, hướng dẫn trẻ cách thực hiện tô mầu bức tranh
- Cô làm mẫu và cho trẻ thực hiện cùng cô
- Bao quát trẻ thực hiện và sửa sai tư thế ngồi và cách cầm bứt cho trẻ
- Động viên sửa sai cho trẻ.
2.Trò chơi: Mưa to mưa nhỏ
- Cách chơi: khi cô nói “mưa nhỏ” các con nói “tí tách, tí tách” và dậm chân nhẹ, cô nói “mưa to” các con nói “lộp độp, lộp độp” và vỗ tay dậm châm mạnh.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần cùng cô.
- Cô quan sát và chơi cùng trẻ.
- Nhận xét trẻ chơi
3. Vệ sinh- nêu gương cuối ngày, trả trẻ
- Cô cho trẻ đi vệ sinh, rửa tay 
- Cho trẻ bình xét cuối ngày và cắm cờ
***************************************
Thứ 4 ngày 08 tháng 04 năm 2026
TRÒ CHUYỆN SÁNG
* Trò chuyện về hiện tượng hạn hán
-Cho trẻ xem tranh hạn hán
- Cô có bức tranh gì đây?
- Cho trẻ nói từ “hạn hán” nhiều lần dưới nhiều hình thức khác nhau (Tổ, nhóm, cá nhân)
[bookmark: _GoBack]- Hạn hán thì cây cối như thế nào? Đát sẽ làm sao?
- Hạn hán có ảnh hưởng tới con người và cây cối không?
=> Khái quát: Đây là hình ảnh hạn hán. Hạn hán là một hiện tượng tự nhiên có ảnh hưởng tới con người và cây cối sẽ làm cho cây cối chết khô, đất nứt nẻ, con người không có nước sinh hoạt.
VĂN HỌC
Kể chuyện cho trẻ nghe “ Lời ru của trăng”
I. Mục đíc yêu cầu
1. Kiến thức
- 3 tuổi: Trẻ nhớ tên câu chuyện, tên tác giả, hiểu nội dung chuyện và trả lời được các câu hỏi của cô. Lắng nghe cô kể chuyện 
- 2 tuổi: Trẻ biết tên câu chuyện, tác giả, trả lời được một số câu hỏi đơn giản của cô, biết lắng nghe cô kể chuyện 
2. Kĩ năng
- Rèn phát triển ngôn ngữ cho trẻ
3. Giáo dục
- Qua bài học trẻ biết được các hiện tượng tự nhiên vừa có lợi và vừa có hại cho con người và môi trường sống.
II. Chuẩn bị
-Video, poewoint
III. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1.Hoạt động 1: Giới thiệu bài
- Cô đang trò chuyện với các bạn
-Một trẻ bước vào và nói: Xin chào các bạn 
Các bạn có mình mình là ai không?
Đúng rồi đấy? Vậy các bạn có biết mình làm những công việc gì không?
Để biết bạn trăng làm công việc gì thì chúng mình hãy lắng nghe cô kể nhé
2. Hoạt động 2: Phát triển bài
- Cô kể lần 1: Giới thiệu tên câu chuyện “Lời ru của trăng” tên tác giả “ Xuân Quỳnh”
- Cô kể lần 2: Kết hợp poewoint
Câu chuyện cô vừa kể có tên là gì? của tác giả nào?
Giảng nội dung: Câu chuyện kể về trăng làm công việc chiếu sáng vào ban đêm đem lại cho các bạn những giấc ngủ ngon và mơ thấy những điều mình chưa làm được
Để hiểu rõ hơn bây giờ cô sẽ kể từng đoạn cho các con nghe
Trích dẫn+ giảng từ khó
Câu chuyện được chia làm 3 đoạn
+ Đoạn 1: Từ đầu đến cho các bạn thôi: Nói đến công việc của các bạn còn trăng thì không phải làm bất cứ việc gì
+ Đoạn 2: Tiếp đến….lấp lánh  xuốt đêm: Công việc của trăng là chiếu sáng cho các bạn, trăng len qua các song cửa để đem đến điều thú vị khi các bạn nằm mơ
Từ khó: Lấp lánh: lúc sáng lúc không
+ Đoạn 3: Còn lại: Trăng đang nhắn nhủ các bạn nên đi ngủ không được mải chơi như những chú cá vì ngủ các bạn có thể nhìn thấy được những điều mà các bạn chưa làm được.
-Đàm thoại
+ Câu chuyện có tên là gì? của tác giả nào?
Cho trẻ nhăc lại tên tác giả cùng cô

+ Câu chuyện kể về ai?
+ Trăng có phải làm việc không? và những việc gì?
+ Trăng đã giúp các bạn làm gì?
+ Qua câu chuyện con thấy trăng giúp ích gì cho con người và mọi vật?
=>Gd trẻ: Qua câu chuyện thấy được trăng có lợi đối với con người và môi trường sống. Chiếu sáng cho vạn vật vào ban đêm
3. Hoạt động 3: Kết thúc
- Hôm nay các con được nghe cô kể câu chuyện gì
- Cho trẻ ra chơi
	

- Xin chào bạn
- Bạn là mặt trăng


- Không


-Vâng ạ

-Trẻ nghe



-2-3 ý kiến trẻ

-Trẻ nghe



- Vâng ạ

-Trẻ nghe






- Trẻ đọc từ khó






· Trẻ trả lời

Cả lớp nhắc lại tên tác giả “Xuân Quỳnh”
· Kể về trăng
- 4-5 ý kiến trẻ





-Trẻ nghe


-Câu chuyện “Lời ru của trăng”

-Trẻ ra chơi


HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
Quan sát tranh cầu vồng
Trò chơi: Lộn cầu vồng
Chơi theo ý thích
1. Mục đích yêu cầu
- Trẻ biết tên gọi, màu sắc, đặc điểm nổi bật của cầu vồng.Biết chơi trò chơi
- Rèn kĩ năng quan sát, phát triển ngôn ngữ,ghi nhớ có chủ định
- Giáo dục trẻ biết yêu quý thiên nhiên.
2. Chuẩn bị
- Sân bằng phẳng, sạch sẽ.
- Tranh cầu vồng
3. Các hoạt động
	                    Hoạt động của cô
	       Hoạt động của trẻ

	1. HĐ 1: Quan sát tranh cầu vồng
- Cô trò chuyện với trẻ về thời tiết ngày hôm nay.
- Cô có bức tranh gì đây?
- Cho trẻ đọc cùng cô “ cầu vồng” theo nhiều hình thức
- Chúng mình nhìn thấy cầu vồng chưa?
- Cầu vồng có rất nhiều màu. Bạn nào có thể kể tên những màu mà chúng mình biết không?
- Chúng mình thấy cầu vồng có đẹp không?
- Khái quát: Khi trời đang nắng mà lại có mưa thì trên trời sẽ xuất hiện cầu vồng đấy. Cầu vồng có rất nhiều màu đỏ, xanh, vàng…
2. HĐ 2: Trò chơi: Lộn cầu vồng
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi
- Cách chơi: Từng đôi trẻ đứng đối diện nhau tay đu đưa sang hai bên theo nhịp, mỗi lần đưa tay sang là ứng dụng với một tiếng:
Lộn cầu vồng
Nước trong nước chảy
Có cô mười bảy
Có chị mười ba
Hai chị em ta
Ra lộn cầu vồng
-Đọc đến câu cuối cùng, cả hai cùng giơ tay lên đầu, chui qua tay nhau về một phía, quay lưng vào nhau, hạ tay xuống dưới rồi tiếp tục đọc hai lần, cách vung tay cũng giống như lần một, đọc đến tiếng cuối cùng lại chui qua tay nhau, lộn trở lại tư thế ban đầu.
- Tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần
- Cô hướng dẫn, khuyến khích trẻ chơi. Nhận xét sau khi chơi
3. HĐ 3: Chơi theo ý thích
- Cô cho trẻ chơi tự do. Cô quan sát trẻ, đảm bảo an toàn cho trẻ chơi, nhắc trẻ khi chơi đoàn kết
-Cô nhận xét tuyên dương trẻ
	
- Trẻ trò chuyện cùng cô
- Trẻ lắng nghe


- Trẻ trả lời
- Trẻ thực hiện

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe



-Trẻ lắng nghe














-Trẻ chơi 2-3 lần
- Trẻ thực hiện


- Trẻ chơi với xích đu cầu trượt.

-Trẻ lắng nghe


HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1. Thực hiện vở bé làm quen với toán (trang 12)
- Cô hướng dẫn trẻ thực hiện theo yêu cầu
Hỏi trẻ:  cầm bút bằng tay nào? cầm bằng mấy đầu ngón tay?, tay trái làm gì? khi tô màu thì tô như thế nào?
- Quan sát và giúp đỡ trẻ
- Nhận xét trẻ
2. Tổ chức trò chơi: Hãy làm theo tôi (THẺ EL34)
- Để tham gia tốt trò chơi này xin mới các bé hãy chú ý lắng nghe cách chơi và luật chơi nhé
  - Cách chơi: Các bạn đứng thành vòng tròn nghe nhạc bài hát và làm động tác   
  theo cô cho đến khi kết thúc nhạc
  - Luật chơi: Nếu bạn nào không làm sẽ phải hát 1 bài
  - Tổ chức cho trẻ tham gia trò chơi
3. Vệ sinh- nêu gương cuối ngày, trả trẻ
- Cho trẻ đi vệ sinh, rửa tay, rửa mặt
- Cho trẻ bình xét cuối ngày và cắm hoa
************************************
Thứ 5 ngày 09 tháng 04 năm 2026
TRÒ CHUYỆN SÁNG
* Trò chuyện về hiện tượng trơi mưa
-Cho trẻ xem video về trời mưa
- Cô có bức tranh gì đây?
- Cho trẻ nói từ “trời mưa” nhiều lần dưới nhiều hình thức khác nhau (Tổ, nhóm, cá nhân)
- Con thấy bức tranh như thế nào? 
- Khi thấy trời mưa con sẽ làm gì?
 Khi đi đưới trời mưa cần phải có gì?
- Trời mưa cây cối như thế nào?
=> Khái quát: Đây là hình ảnh trời mưa. Trời mưa là một hiện tượng trong tự nhiên có ảnh hưởng tới con người và cây cối sẽ làm cho cây cối tươi tốt….
ÂM NHẠC
NH: Giọt mưa và em bé
VĐKH: Trời nắng, trời mưa
TC: Tai ai tinh
I. Mục đích yêu cầu: 
 1. Kiến thức
- TrÎ 3 tuổi: trẻ chú ý lắng nghe giai điệu bài hát, hiểu nội dung bài hát “Giọt mưa và em bé” tác giả Quang Huấn và trả lời được một số câu hỏi của cô. 
 Trẻ hát và biết vận động theo nhạc bài “ trời nắng, trời mưa  của tác giả Hoàng Hà
- Trẻ 2 tuổi: Trẻ biết vận động theo nhịp cùng cô và các bạn 
 2. Kĩ năng:
- Rèn kĩ năng cảm thụ âm nhạc
 3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động học, thông qua bài học trẻ biết đội mũ nón, che ô khi đi dưới trời mưa.
II. Chuần bị 
- Nhạc, loa đài, mũ chóp,....
III. Các hoạt động
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Hoạt động 1: Giới thiệu bài 
- Trò chơi “Mưa to, mưa nhỏ”
Cô dẫn dắt vào bài
2. Hoạt động 2:  Phát triển bài
VĐKH “Trời năng, trời mưa” tác giả Hoàng Hà
- Cô mở nhạc và cho trẻ hát lại bài hát 1lần

- Cũng có 1 nhóm bạn muốn vận động múa theo lời bài hát đấy?
Có 1 bạn hát rất hay và bạn đấy cũng muốn thể hiện bài hát của mình đấy
- Cô quan sát và sửa sai cho trẻ
- Cho cả lớp thực hiện vận động dưới nhiều 
Tc: Tai ai tinh
- Cách chơi: Cô cho 1 bạn lên đội mũ chóp, 1 bạn sẽ hát và bạn đội mũ sẽ đoán tên bạn hát
- Luật chơi: Nếu đoán sai sẽ hát 1 bài
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
- Cô quan sát trẻ chơi
- Cô nhận xét và động viên trẻ
* NH “Giọt mưa và em bé” tác giả Quang Huấn
- Hát cho trẻ nghe  lần 1. Hát với nhạc beat
- Hát lần 2. Kết hợp múa minh họa
ND: Bài hát mói về giọt mưa đang rơi đí độp, và giọt mưa không chịu ngừng rơi
+Bài hát cô vừa hát có tên là gì?
+Tác giả nào? Cô cho trẻ nhắc tên tác giả cùng cô
Để hiểu thêm về bài hát bây giờ chúng mình hãy lắng nghe giai điệu bài hát nhá
lần 3: nghe nhạc beats
Bài hát có giai điệu như thế nào? (Giai điệu vui tươi)
- Hát lần 4: Cho trẻ hưởng ứng theo nhạc
3. Hoạt động 3: Kết  thúc
-Cho trẻ ra chơi
	
- TrÎ đoán tên bài hát




- Cả lớp hát bài hát “Trời năng, trời mưa” 
1 nhóm bạn lên múa
- Trẻ nghe và quan sát

1 trẻ hát
- Trẻ thực hiện cùng cô


- TrÎ nghe



- Trẻ chơi




- Trẻ nghe


- trẻ nghe
2-3 ý kiến trẻ


- Trẻ chú ý l¾ng nghe
- Cả lớp lắng nghe.

Trẻ trả lời



- Trẻ ra chơi


HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
Xếp hình ngôi sao bằng ống hút
TCVĐ: Trời nắng trời mưa
Chơi theo ý thích
I. Mục đích - yêu cầu.
 - Trẻ biết dùng ống hút để xếp theo chấm mờ tạo thành hình ngôi sao.Trẻ biết luật chơi  trò chơi cùng cô, hứng thú chơi
- Rèn kĩ năng xếp,  khéo léo tư duy  cho trẻ .
- Biết giữ gìn vệ sinh khi chơi, biết bảo vệ sức khỏe. 
II. Chuẩn bị.
- sân chơi sạch sẽ, ngôi sao theo nét mờ
III. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Hoạt động 1: Xếp hình ngôi sao bằng ống hút
- Các trẻ đi ra sân
Các con đã nhìn thấy ngôi sao chưa? 
Ngôi sao xuất hiện ban ngày hay ban đêm?
Hôm nay cô và các bạn cùng nhau lấy ống hút để xếp theo các chấm mờ để tạo thành hình ngôi sao nhé
- Vậy trong khi xếp hình các con có được tranh giành của nhau không?
- Cho trẻ dùng ống hút  xếp ngôi sao
Cô quan sát và giúp đỡ trẻ
Cô nhận xét chung
2. Hoạt động 2: TCVĐ “Trời nắng trời mưa”
- Cho trẻ đứng thành vòng tròn khi cô nói “trời nắng” các con nói “đội mũ” và đưa tay lên đầu, cô nói “trời mưa” thì các con nói “che ô” và đưa  2 tay lên đầu chạm vào nhau, mưa nhỏ thì vỗ tay, mưa to vỗ tay kết hợp dậm chân tại chỗ…
Tổ chức cho trẻ chơi
-Cô quan sát và sửa sai cho trẻ
-Nhận xét trẻ
3. Hoạt động 3: Chơi theo ý thích.
  Cho trẻ chơi theo ý thích cô bao quát trẻ
	 


- 2-3 ý kiến của trẻ

- Trẻ chú ý lắng nghe

-2-3 ý kiến trẻ


· Trẻ xếp hình ngôi sao


 


- Trẻ biết cách chơi, luật chơi.





- Trẻ hứng thú chơi.



- Trẻ hứng thú chơi theo ý thích



HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1.Chơi hoạt động góc
- Cô cùng trẻ thảo thuận các góc chơi (Góc phân vai, góc xây dựng, góc sách truyện, góc nghệ thuật, góc toán- khoa học)
- Cho trẻ nhận vai chơi
- Lấy biểu tượng về góc chơi
- Cô chơi cùng trẻ
- Nhận xét sau khi chơi và thu dọn đồ chơi
2.TC: Gió thổi
- Cách chơi: Cho trẻ đứng thành vòng tròng nắm tay nhau. Khi cô nói “gió thổi- gió thối” các bạn sẽ nói “thổi ai- thổi ai” có nói tên 2 banjnaof thì 2 bạn đấy đổi chỗ cho nhau
Tổ chức cho trẻ chơi
-Cô quan sát và sửa sai cho trẻ
-Nhận xét trẻ
3.Vệ sinh, nêu gương cuối ngày
- Cho trẻ đi vệ sinh, rửa tay, rửa mặt
- Cho trẻ bình xét cuối ngày và cắm hoa
************************************
Thứ 6 ngày 10 tháng 04 năm 2026
TRÒ CHUYỆN SÁNG
* Trò chuyện về hiện tượng lũ lụt
-Cho trẻ xem video về lũ lụt
- Đây là hiện tượng gì?
- Cho trẻ nói từ “lũ lụt” nhiều lần dưới nhiều hình thức khác nhau (Tổ, nhóm, cá nhân)
- Con thấy bức tranh này như thế nào? 
- Lũ lụt có ảnh hưởng tới con người và cây cối không?
=> Khái quát: Đây là hình ảnh lũ lụt. Lũ lụt là một hiện tượng tự nhiên do mưa nhiều nước không thoát được nên bị ngập lụt có ảnh hưởng rất nhiều tới con người và cây cối.
TOÁN
Đếm và nhận biết số lượng trong phạm vi 5
I. Mục đích yêu cầu
1. Kiến thức
- 3 tuổi; trẻ biết đếm trên đối tượng trong phạm vi 5, nhận biết số lượng là 5, phát âm chuẩn số 5 cùng cô. Luyện xếp tương ứng 1-1 
- 2 tuổi: Trẻ biết đếm trên đối tượng có số lượng là 5 cùng cô và các bạn 
2. Kĩ năng:
- Rèn kĩ năng đếm số lượng, phát triển ngôn ngữ, khả năng tư duy, ghi nhớ có chủ đích cho trẻ.
3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú học và biết giữ gìn đồ dùng học tập
II. Chuẩn bị:
- Cô và trẻ : 5 Lô tô ngôi sao, 5 viên sỏi, thẻ số 5
III. Tiến hành:
	 Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Hoạt động 1: Giới thiệu bài:
- Xin chào các bé đến với giờ học ngày hôm nay.
Bây giờ các con cùng cô đi thăm quan bầu trời về đêm xem có gì nhé
Các con thấy có gì nào?
 2. Hoạt động 2: Phát triển bài:
* Ôn luyện: Đếm và nhận biết số lượng trong phạm vi 4
- Các con đếm xem có bao nhiêu đám mây?
Bao nhiêu ngôi sao
Cả lớp cùng cô kiểm tra kết quả (trẻ 2+3t đếm)
* Đếm và nhận biết số lượng trong phạm vi 5
- Bây giờ cô và các con sẽ lấy 4 ngôi sao xếp ra cùng cô nào? (Cô vừa xếp vừa đếm)
Cô cho cả lớp đếm cùng cô
1-2 cá nhân trẻ đếm
(Cho trẻ 2 tuổi thực hiện cùng trẻ 3 tuổi)
- Bây gời các con hãy xếp hết tất cả số viên sỏi có trong rổ ra nào? (Xếp tương ứng 1-1)
- Hai nhóm ntn với nhau?
Vậy các con hãy đếm cùng cô xem có phải k bằng nhau không nhé (3t)
- Nhóm nào nhiều hơn? nhiều hơn là mấy? (3t)
- Nhóm nào ít hơn? ít hơn là mấy?(3t)
- Muốn số lượng ngôi sao bằng số lượng viên sỏi thì phải làm thế nào?(3t)
- Cho trẻ xếp thêm 1 ngôi sao nữa và đếm cả 2 nhóm
 (Cho trẻ 2 tuổi thực hiện cùng trẻ 3 tuổi)
- số lượng ngôi sao bằng số lượng viên sỏi như thế nào với nhau? đều bằng mấy?(3t)
- Để chỉ nhóm đối tượng có số lượng là 5 người ta dùng thẻ số 5 đấy các con ạ.
- Cô đặt thẻ số 5, cô phát âm số 5
- Cho trẻ đếm và gắn thẻ số 5, cho trẻ phát âm số 5, 
Cho trẻ đếm theo tổ, nhóm, cá nhân.
Cô quan sát sửa sai cho trẻ
- Cất dần số số lượng ngôi sao, số lượng viên sỏi vào rổ
(Cho trẻ 2 tuổi thực hiện cùng trẻ 3 tuổi)
* Liên hệ thực tế: Cho trẻ tìm đồ dùng đồ chơi trong lớp có số lượng là 5 và đếm
* TC: Về đúng nhà
- Cách chơi: Cho trẻ cầm lên tay thẻ chấm tròn từ 1-5 trên mỗi ngôi nhà sẽ là các chấm tròn từ 1-5
- Luật chơi: Trẻ phải tìm về đúng ngôi nhà có số chấm tròn tương ứng với thẻ chấm tròn trên tay
- Cho trẻ chơi 1-2 lần và bao quát trẻ.
3. Hoạt động 3: Kết thúc:
- Cô nhận xét giờ học và cho trẻ ra ngoài
	
- Trẻ nghe

- Trẻ đi thăm quan cùng cô

2-3 ý kiến trẻ



- Trẻ đếm

Cả lớp cùng cô giáo kiểm tra




- Trẻ xếp cùng cô
- Trẻ đếm cùng cô
-1-2 cá nhân trẻ đếm

Trẻ xếp viên sỏi ra

-  Không bằng nhau

- Trẻ đếm cả 2 nhóm cùng cô
- Nhóm sỏi nhiều hơn ạ
- Nhiều hơn là 1 ạ
- Ngôi sao ít hơn ạ- ít hơn là 1 ạ.

- Thêm một ngôi sao ạ

- Trẻ xếp thêm và đếm cả 2 nhóm

- Đều bằng nhau ạ

- trẻ nghe

- Thẻ số 5 ạ
-  Trẻ lấy thẻ số 5- phát âm số 5
- Trẻ đếm

Trẻ cất đồ vào rổ


- 2-3 trẻ liên hệ thực tế


-Trẻ nghe





- Trẻ chơi

Trẻ ra chơi


HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
Quan sát tranh mùa đông
TCVĐ: Kéo co
Chơi theo ý thích
1. Mục đích yêu cầu
- Trẻ biết đặc điểm nổi bật của mùa đông. Biết chơi trò chơi
- Rèn kĩ năng quan sát, phát triển ngôn ngữ, ghi nhớ có chủ định
- Giáo dục trẻ biết bảo vệ sức khỏe vào mùa đông, biết mặc quần áo ấm, đi tất, đội mũ len…
2. Chuẩn bị
- Sân bằng phẳng, sạch sẽ.
- Tranh mùa đông
3. Các hoạt động
	                    Hoạt động của cô
	       Hoạt động của trẻ

	1. HĐ 1: Quan sát tranh mùa đông
- Các bạn ơi lại đây với cô nào
- Cô có bức tranh gì đây?
- Cho trẻ đọc cùng cô “ Mùa đông” theo nhiều hình thức
- Chúng mình nhìn thấy trong tranh mùa đông như thế nào? (có tuyết rơi, mọi người mặc quần áo ấm)
Vì sao phải mặc quần áo ấm?
- Chúng mình có mặc quần áo ấm giống họ không?
- Nếu bây giờ con mặc ít quần áo con sẽ như thế nào?
- Mùa đông thì không khí rất lạnh, có tuyết rơi, mọi người mặc quần áo ấm
GD trẻ: Chúng mình cũng vậy các con hãy mặc quần áo ấm, đi tất,…để giữ cho cơ thể không bị lạnh nhá
2. HĐ 2: TCVĐ “Kéo co”
- Cô nêu cách chơi: Cô chia lớp thành 2 tổ bằng nhau, cô dùng khăn đỏ buộc giữa dây để chia cho dây bằng nhau, ở dưới sân cô kẻ 3 vạch (2 vạch ngắn ở 2 bên, 1 vạch dài ở giữa). Cho trẻ ở 2 tổ cầm vào dây( Trẻ đứng so le với dây). Khi có hiệu lệnh tiếng còi thì cả 2 tổ phải kéo dây về phía tổ của mình.
- Luật chơi: Nếu tổ nào kéo được dây buộc khăn đỏ về phía tổ mình và về qua vạch ngắn ở dưới sân thì tổ đó dành chiến thắng, tổ nào không kéo được khăn về phía tổ mình thì tổ đó thua cuộc.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
- Cô quan sát trẻ chơi
- Cô nhận xét và động viên trẻ
3. HĐ 3: Chơi theo ý thích 
- Cô cho trẻ chơi tự do. Cô quan sát trẻ, đảm bảo an toàn cho trẻ chơi, nhắc trẻ khi chơi đoàn kết
-Cô nhận xét tuyên dương trẻ
	
- Trẻ đến gần cô
- 2-3 ý kiến trẻ


- Trẻ trả lời 2-3 ý kiến


- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe



-Trẻ lắng nghe



Trẻ nghe











-Trẻ chơi 2-3 lần
- Trẻ thực hiện


- Trẻ chơi với xích đu cầu trượt.


-Trẻ lắng nghe


HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1. Biểu diễn cuối tuần
- Con hãy cho cô biết con được học những bài hát gì? (Cho tôi đi làm mưa với, nắng sớm)
- Cô bật nhạc beat cho trẻ hát theo nhạc
- Lớp, nhóm cá nhân trẻ thể hiện
- Cô quan sát và khuyến khích trẻ, sửa sai cho trẻ
2. Lao động tự phục vụ
- Cô và trẻ cùng sắp xếp đồ chơi ở các góc chơi
- Cất gọn đồ dùng cá nhân trẻ vào tủ đồ
- Nhặt rác rơi trên xốp
3. Nêu gương cuối tuần
- Cho trẻ nhận xét các bạn trong lớp, nêu gương cuối tuần
- Cô nhận xét và nêu gương chung. Phát bé ngoan cho trẻ
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